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No : A 0000001 
II.                    ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 

(VEHICLE DESCRIPTION) 
Loại phương tiện (Type): ……………………..………………….……....     

Nhãn hiệu (Mark): ……………………...………………….……................      

Số loại (Model code): …………………………..……………………………. 

Số máy (Engine Number): …………………………..……………………… 

Số khung (Chassis Number): ……………………………………………… 

Năm, Nơi sản xuất: ………....................................................................... 
(Manufactured Year and country) 
Công thức bánh xe (Wheel Formula): ………………...……………… 

Vết bánh trước/ sau (Front/ Rear Track):……………/…….… (mm) 

Kích thước bao:….......................................................................…(mm) 
(Overall Dimension) 
KT thùng (Cargo):…………...............................…….…….……… (mm) 

Chiều dài cơ  sở: …......................………………………………..(mm) 
(Wheel Base) 
Trọng lượng bản thân (Kerb Weight): ……….……...…………(kG) 

Trọng tải thiết kế/CP TGGT: ……........................…...…… (kG) 
(Designed Loading Capacity/Permissible loading capacity) 
Số người cho phép chở : ……………..………………………………. 
(Permissible No. of Pers Carried) 
Trọng lượng kéo theo (Towed Weight):……..…………………(kG) 

Trọng lượng toàn bộ/ CP TGGT: …………..…………..…(kG) 
(Designed gross weight)/Permissible gross weight) 
 

 (5) 
 

 
Kiểu động cơ (Engine Model):  
……........................……………………………………….. 
Loại nhiên liệu (Fuel Used): ……........................…………………… 
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Thể tích làm việc của động cơ: ……..............................………...….(cm3) 
(Engine Displacement) 
Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay: …………Ps; Mã lực; kW/v/ph 
(Max.output/rpm) 

Hệ thống lái (Steering System):…………………………………………….… 
Phanh chính (Service Brake):………………………………………. 
Phanh đỗ (Parking):…..…………………………………………… 
Lốp sử dụng (Tires Used):  

- Trục 1 (Axle No1): ………………………………………………… 
- Trục 2 (Axle No 2): ……………………………………………….. 
- Trục 3 (Axle No 3): ……………………………………………….. 
- Trục 4 (Axle No 4): …………………………………………..……. 
- Trục 5 (Axle No 5): ……………………………………………...… 
- Trục 6 (Axle No 6): ………………………………………………... 
- Trục 7 (Axle No 5): ……………………………………………...… 
- Trục 8 (Axle No 6): ………………………………………………... 
 

     ............, ngày (date) ……tháng (month) ……năm (year) ….. 
                                         ​ ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH 
                                                       (INSPECTION CENTER) 
 
 
Số QL: ................ 
Biển ĐK:............. 
(Mã quản lý) 
 

(6) 

 

III.                    ĐẶC ĐIỂM KHÁC 
(OTHER DESCRIPTION) 

Ngày 
(Date) 

Đặc điểm 
(Description) 

Đơn vị KĐ 
(Inspection Center) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
(7) 
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